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6/1 6/2 6/3 7/1 7/2 7/3 8/1 8/2 9/1 9/2 9/3

1 HĐTN-c.Ngân HĐTN-Diễm HĐTN-Tuyền HĐTN-Hồng HĐTN-Hiền HĐTN-c.Hoàng HĐTN-Hiền.s HĐTN- Khiêm SH dưới cờ-Ánh SH dưới cờ-Truyền SH dưới cờ-Hạnh

2 Lý-Ngân Anh-Truyền Địa-Diễm Sinh-Đẹp Tin-c.Hoàng M.thuật-Tuyền Văn-Dũng Sử-Hiền Toán-Ánh Toán-Hiền Sinh-Lê

3 Hóa-Hằng Lý-Ngân M.thuật-Tuyền Tin-c.Hoàng Anh-Hồng Sinh-Đẹp Sử-Hiền Toán-Khiêm Sinh-Lê Văn-Loan Anh-Hạnh

4 Anh-Truyền Hóa-Hằng GD ĐP-Diễm Văn-Loan Sinh-Đẹp Anh-Hồng Toán-Khiêm Anh-Hạnh Toán-Ánh Sinh-Lê Văn-Dũng

5 Toán-Ánh Sử-Hiền.s Sinh-Đẹp Anh-Hồng Toán-Hiền Tin-c.Hoàng Anh-Hạnh Toán-Khiêm Hóa-Hằng Văn-Loan Văn-Dũng

1

2  

3

4

5

1 Tin-c.Hoàng Toán-Cảnh Lý-Ngân Sinh-Đẹp Hóa-Hằng Sử-Tuấn T.Dục-Quang CNghệ-Ân Văn-Nguyệt Văn-Loan Nhạc-Truyền.n

2 CNghệ-Ngân Tin-c.Hoàng Toán-Cảnh Nhạc-Truyền.n Lý-Ân Sinh-Đẹp T.Dục-Quang Địa-Tuấn Văn-Nguyệt Văn-Loan Văn-Dũng

3 Văn-Nguyệt CNghệ-Ngân Sinh-Đẹp Lý-Ân Sử-Tuấn Văn-Loan Văn-Dũng T.Dục-Quang Nhạc-Truyền.n Lý-Thi Hóa-Hằng

4 Sinh-Đẹp Văn-Nguyệt Hóa-Hằng Toán-Cảnh Văn-Loan Địa-Tuấn Văn-Dũng T.Dục-Quang Lý-Thi Nhạc-Truyền.n Địa-Diễm

5 Địa-Diễm Hóa-Hằng Lý-Ân

1 Nhạc-Truyền.n Sinh-Đẹp Văn-Nguyệt Anh-Hồng Địa-Tuấn GDCD-c.Hoàng Lý-Ngân GD ĐP-Hiền

2 Địa-Diễm Nhạc-Truyền.n Tin-c.Hoàng Sử-Tuấn Sinh-Đẹp Anh-Hồng GD ĐP-Hiền Toán-Khiêm T.Dục-Quang T.chọn-Hạnh

3 Sử-Hiền.s Địa-Diễm Văn-Nguyệt Địa-Tuấn Anh-Hồng HĐTN-c.Hoàng Toán-Khiêm Lý-Ngân T.Dục-Quang T.chọn-Hạnh

4

5

1 T.Dục-Đẹp Anh-Truyền Văn-Nguyệt T.Dục-Quang Toán-Hiền Toán-Cảnh CNghệ-Ân Địa-Tuấn Hóa-Hằng GDCD-Khiêm Địa-Diễm

2 T.Dục-Đẹp Toán-Cảnh Văn-Nguyệt T.Dục-Quang HĐTN-Hiền Lý-Ân Địa-Tuấn Văn-Dũng Địa-Diễm Anh-Truyền GDCD-Khiêm

3 Văn-Nguyệt T.Dục-Đẹp Anh-Truyền Toán-Cảnh T.Dục-Quang Hóa-Hằng Anh-Hạnh Toán-Khiêm CNghệ-Ân Địa-Diễm Toán-Hiền

4 Anh-Truyền T.Dục-Đẹp Toán-Cảnh CNghệ-Ân T.Dục-Quang Địa-Tuấn Hóa-Hằng Anh-Hạnh Văn-Nguyệt Toán-Hiền Văn-Dũng

5 Anh-Hạnh CNghệ-Ân Văn-Dũng

1 Toán-Ánh Văn-Nguyệt T.Dục-Đẹp GD ĐP-Tuấn M.thuật-Tuyền CNghệ-Ân Toán-Khiêm Hóa-Hằng T.chọn-Truyền T.Dục-Quang

2 Toán-Ánh Văn-Nguyệt T.Dục-Đẹp Hóa-Hằng CNghệ-Ân GD ĐP-Tuấn M.thuật-Tuyền HĐTN-Khiêm T.chọn-Truyền T.Dục-Quang

3

4

5

1 Anh-Truyền Văn-Nguyệt GDCD-Tuyền Địa-Tuấn Toán-Hiền Toán-Cảnh Sinh-Đẹp Nhạc-Truyền.n Sinh-Lê Văn-Loan Lý-Ân

2 Sinh-Đẹp Toán-Cảnh Sử-Hiền.s Văn-Loan GD ĐP-Tuấn Nhạc-Truyền.n Văn-Dũng M.thuật-Tuyền Văn-Nguyệt Sinh-Lê CNghệ-Ân

3 Văn-Nguyệt Sử-Hiền.s Anh-Truyền Văn-Loan Địa-Tuấn T.Dục-Quang Nhạc-Truyền.n Sinh-Đẹp Lý-Thi Toán-Hiền Sinh-Lê

4 Văn-Nguyệt Sinh-Đẹp Toán-Cảnh M.thuật-Tuyền Văn-Loan T.Dục-Quang Địa-Tuấn Văn-Dũng Sử-Hiền.s Lý-Thi Toán-Hiền

5 Văn-Nguyệt Sử-Hiền.s Toán-Hiền

1 Sử-Hiền.s GDCD-Tuyền Toán-Cảnh GDCD-c.Hoàng Anh-Hồng Văn-Loan Lý-Ngân Văn-Dũng T.chọn-Ánh T.Dục-Quang

2 GDCD-Tuyền Toán-Cảnh CNghệ-Ngân Anh-Hồng GDCD-c.Hoàng Văn-Loan HĐTN-Hiền Văn-Dũng T.chọn-Ánh T.Dục-Quang

3

4

5

1 GD ĐP-Diễm M.thuật-Tuyền Nhạc-Truyền.n Toán-Cảnh Toán-Hiền Văn-Loan Anh-Hạnh Tin-c.Hoàng GDCD-Khiêm Anh-Truyền Hoá- Hằng

2 M.thuật-Tuyền GD ĐP-Diễm Anh-Truyền Văn-Loan Nhạc-Truyền.n Toán-Cảnh Toán-Khiêm Anh-Hạnh Toán-Ánh Hoá - Hằng Sử-Hiền

3 Toán-Ánh Anh-Truyền Sử-Hiền.s Toán-Cảnh Văn-Loan Anh-Hồng GDCD-Hằng Lý-Ngân Anh-Hạnh Địa-Diễm Toán-Hiền

4 HĐTN-c.Ngân HĐTN-Diễm HĐTN-Tuyền HĐTN-Hồng Văn-Loan Toán-Cảnh Tin-c.Hoàng GDCD-Hằng Toán-Ánh Toán-Hiền Anh-Hạnh

5 HĐTN-c.Ngân HĐTN-Diễm HĐTN-Tuyền HĐTN-Hồng HĐTN-Hiền HĐTN-c.Hoàng HĐTN-Hiền HĐTN- Khiêm SHL-Ánh SHL-Truyền SHL-Hạnh

1 HĐ NGLL-Ánh HĐ NGLL-Truyền HĐ NGLL-Hạnh 

2 Hướng nghiệp-T.Hưng Hướng nghiệp-T.Hưng Hướng nghiệp-T.Hưng
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7
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* LƯU Ý: 

- GVCN 9: 2 tuần dạy 1 tiết HĐ NGLL vào tuần chẵn

- Hướng nghiệp: 1 tháng dạy 1 tiết giáo dục hướng nghiệp vào tuần cuối của tháng

Điện Quang, ngày 11 tháng 11 năm 2023

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
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THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 13/11/2023
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DẠY 2 BUỔI/ NGÀY CHO TOÀN TRƯỜNG 

S C S C S C S C S C

6 5 4 3 4 2 4 2 5 29

7 5 4 3 4 2 4 2 5 29

8 5 4 3 4 2 4 2 5 29

9 5 5 2 5 2 5 2 5 31
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* LƯU Ý: 

- GVCN 9: 2 tuần dạy 1 tiết HĐ NGLL vào tuần chẵn

- Hướng nghiệp: 1 tháng dạy 1 tiết giáo dục hướng nghiệp vào tuần cuối của tháng

HUỲNH THỊ CHÂN THI 






